
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BỆNH VIỆN DA LIỄU            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:          /BVDL-TCHC      Đà Nẵng, ngày        tháng 3 năm 2026
V/v mời chào giá sửa chữa, mua sắm, 

kiểm định thiết bị, hàng hóa

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, mua sắm, kiểm định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính

- Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh
Khê, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3756951 giờ hành chính trừ thứ bảy,
chủ nhật, ngày lễ.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Da liễu thành phố
Đà Nẵng, số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 20 tháng 03 năm 2026 đến 16 giờ 30
ngày 26 tháng 03 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục: theo phụ lục đính kèm. 
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định

hiện hành.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- CNTT để đăng website;
- Lưu: VT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
   
   
   

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Công Đức



2

Phụ lục 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Công văn mời chào giá số          /BVDL-TCHC ngày        tháng 3 năm 2026 

của Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng)

Stt Danh mục ĐVT Số lượng

I
Sửa chữa máy nước uống, thay lõi lọc máy nước uống (kèm giao
hàng, thay lõi máy lọc nước, lắp đặt và kiểm tra, vệ sinh máy 
miễn phí tận nơi tại Bệnh viện Da liễu Tp.Đà Nẵng)

1 Lõi lọc thô 5.10’’; Hiệu Haosing, máy Haosing AQ2003 Cái 05

2 Lõi lọc than HT 10’’, Hiệu Haosing, máy Haosing AQ2003 Cái 05

3 Lõi lọc tinh 1.10”, Hiệu Haosing, máy Haosing AQ2003 Cái 05

4 Lõi lọc nước Sed máy 9F, máy Tatifa nhỏ TTF-9F.100LB Cái 01

5 Lõi lọc nước Pre 9F, máy Tatifa nhỏ TTF-9F.100LB Cái 01

6 Lõi lọc nước SOF 9F, máy Tatifa nhỏ TTF-9F.100LB Cái 01

7 Lõi lọc nước KDF 9F , máy Tatifa nhỏ TTF-9F.100LB Cái 01

8 Lõi lọc nước Nano 9F, máy Tatifa nhỏ TTF-9F.100LB Cái 01

9 Lõi PP 20 inch gầy, máy Tatifa bán công nghiệp Cái 02

10 Lõi than hoạt tính CTO 20 inch gầy, máy Tatifa bán công nghiệp Cái 02

11 Lõi lọc trao đổi ion 20 inch SOF,  máy Tatifa bán công nghiệp Cái 02

12 Lõi lọc nước Nano cacbon, máy Tatifa bán công nghiệp Cái 02

13 Lõi lọc nước PP 5 micron 20 inch, máy Tatifa TTF-GR2IN32 Cái 02

14 Lõi lọc nước CTO 20 inch, máy Tatifa TTF-GR2IN32 Cái 02

15 Lõi lọc nước 20 inch sợi 1 micron, máy Tatifa TTF-GR2IN32 Cái 02

16 Màng RO Canature 3012-500G-NPI, máy Tatifa TTF-GR2IN32 Cái 02

17 Lõi T33, máy Tatifa TTF-GR2IN32 Cái 02

18 Điện trở đun 750W Cái 01

19 Bóng đèn tia cực tím UV14W Cái 01

20 Ballast đèn UV 16W Cái 01

21 Điều chỉnh nhiệt đô nóng Cái 01
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Stt Danh mục ĐVT Số lượng

22 Rơ le nhiệt Cái 01

23 Bình nóng Cái 01

II In pano, decal, bảng hiệu (thiết kế, thực hiện theo yêu cầu của 
bệnh viện)

1 In và thiết kế pano Mét 01

2 In decal Mét 01

3 Làm bảng hiệu , bảng meca Mét 01

4 Công dán decal Mét 01

III May rèm chống nắng

1 May rèm chống nắng, KT: 1,55 × 1,8 m, rèm dày chống nắng Cái 02

IV Kiểm định thiết bị tại Bệnh viện Da liễu Tp.Đà Nẵng theo danh 
mục sau

1 Pipet Cái 13

2 Tủ lạnh Cái 04

3 Tủ mát Cái 01

4 Tủ sấy Cái 01

5 Tủ ấm Cái 01

6 Nồi hấp ướt Cái 01

7 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 01

8 Máy ly tâm Cái 02

9 Nhiệt ẩm kế Cái 13

10 Cân đĩa kỹ thuật Cái 02

11 Máy đo huyết áp Cái 02

12 Đồng hồ Oxy Cái 05

13 Máy tạo Oxy Cái 02

14 Cân sức khỏe Cái 01

15 Tủ sấy FN032 Cái 01

16 Tủ sấy Memmert Cái 01
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Stt Danh mục ĐVT Số lượng

17 Nồi hấp tiệt trùng STURY-SA600-1 Cái 01

18 Nồi hấp tiệt trùng STURY-SA600-2 Cái 01
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